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01 Nguyễn Thiện An 11/10/2010 25000320 25T4-CMT1 x x

02 Phạm Phú An 11/8/2009 25000462 25T4-QTM1 x x

03 Phan Thiên An 27/8/2009 25000301 25T4-QTM1 x x

04
Hoàng Nguyễn Bảo 
Anh

5/5/2010 25000073 25T4-QTM1 x x

05 Nguyễn Tuấn Anh 6/12/2010 25001179 25T4-CMT1 x

06 Mai Đỗ Quốc Bảo 15/11/2007 25002124 25T4-CMT1 x x

07 Trần Quốc Bảo 1/1/2010 25000345 25T4-QTM1 x x

08 Nguyễn Hồng Đức 29/1/2005 25000610 25T4-CMT1
Xin nghỉ học 
luôn. ĐT PH: 
0912997580
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09
Đặng Trần Ngọc 
Hạnh

23/6/2010 25000386 25T4-CMT1 x x

10 Trần Xuân Hào 20/6/2010 25000371 25T4-CMT1 x x

11 Phùng Vũ Đức Hiếu 17/2/2004 25000001 25T4-CMT1
Xin nghỉ học 
luôn. ĐT PH: 
0819981671

12 Nguyễn Khánh Hưng 18/7/2008 25000402 25T4-CMT1 x
Chưa tìm được 

bằng THCS

13 Phạm Thành Hưng 11/6/2010 25001986 25T4-QTM1 x x

14 Châu Phú Minh Huy 2/10/2007 25002061 25T4-QTM1 x x

15 Huỳnh Kim Huy 10/12/2010 25000480 25T4-QTM1 x x

16
Lê Nguyễn Hoàng 
Huy

22/8/2010 25000066 25T4-CMT1 x x

17 Nguyễn Gia Huy 7/9/2010 25000353 25T4-CMT1 x x

18 Nguyễn Tuấn Huy 24/11/2005 25002912 25T4-QTM1 x x

19
Phan Nguyễn Hoàng 
Huy

12/6/2008 25000412 25T4-QTM1 x
Chưa tìm được 

bằng THCS
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20
Nguyễn Hoàng Gia 
Khang

10/12/2009 25000085 25T4-QTM1 x x

21 Trần Gia Khang 10/5/2010 25001225 25T4-QTM1 x x

22 Võ Trần Khang 14/2/2008 25000765 25T4-QTM1 x
Chưa tìm được 

bằng THCS

23 Đèo Trần Đăng Khoa 11/4/2007 25002128 25T4-QTM1 x
Chưa tìm được 

bằng THCS

24 Nguyễn Lê Phúc Lâm 16/8/2009 25001022 25T4-CMT1 x
Chưa tìm được 

bằng THCS

25
Trần Khánh Minh 
Luân

6/7/2006 25000199 25T4-QTM1 x x

26 Bùi Trọng Nhân 27/9/2009 25000925 25T4-QTM1 x
Chưa tìm được 

bằng THCS

27 Trần Minh Quân 25/5/2007 25002904 25T4-CMT1 x x

28 Nguyễn Tấn Thịnh 21/9/2010 25000503 25T4-QTM1 x x

29 Phạm Văn Tiến 13/8/2010 25000290 25T4-CMT1 x x

30 Phạm Minh Trí 16/4/2003 25001552 25T4-CMT1 x x
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31 Thái Quốc Trung 27/9/2010 25000587 25T4-CMT1 x x

32 Nguyễn Thế Tuấn Tú 3/3/2010 25000061 25T4-QTM1 x x

33
Nguyễn Đoàn Minh 
Tuấn

8/4/2009 25001823 25T4-CMT1 x x

34 Lý Sơn Tùng 20/12/2010 25000418 25T4-CMT1 x x

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025
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